1. Sự cần thiết của đề tài
[bookmark: _GoBack]Lãnh đạo và cầm quyền đối với đất nước là vấn đề rất hệ trọng quyết định đến sự tồn tại cũng như vị trí và uy tín của Đảng, gắn liền với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, Đảng CSVN hết sức quan tâm đến việc đổi mới sự lãnh đạo của mình. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (Tài liệu sử dụng trong Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở) đã nêu mục tiêu phát triển: “Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh văn hóa, con người và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh xây dựng lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đối số, chuyển đổi xạnh; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”[1]
Từ Đại hội VII, vấn đề về sự lãnh đạo đã được đặt ra: “Đảng kiên quyết khắc phục những tệ độc đoán, chuyên quyền, bao biện làm thay công việc Nhà nước và các đoàn thể nhân dân nhưng không thể từ đó lại dẫn đến sai lầm cực đoan khác là buông lơi sự lãnh đạo của Đảng”. Đến Đại hội IX, vấn đề lãnh đạo của Đảng lại tiếp tục được nêu: “Khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc bao biện làm thay chức năng nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền”. Cả trong nhận thức và trong thực tiễn, vai trò lãnh đạo của Đảng với chính quyền vẫn đang chồng chéo hoặc đang bị lạm dụng, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Đại hội X, Đảng ta đã đặt ra yêu cầu: “Nghiên cứu, tổng kết, tiếp tục làm rõ quan điểm về Đảng lãnh đạo và Đảng cầm quyền làm cơ sở đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng một cách cơ bản, toàn diện” [2, tr 306]  Đại hội XI, trong phương hướng, giải pháp xây dựng Đảng những năm tới, Đảng tiếp tục xác định phải: “Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ một số vấn đề về đảng cầm quyền”[3, tr 255]. Đến Đại hội XII, dựa trên việc tổng kết 30 năm đổi mới đất nước, Đảng ta khẳng định “Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả; giữ vững bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên”. Và lần đầu tiên tại Đại hội XIII lịch sử, Đảng chính thức dùng “khái niệm kép” “phương thức lãnh đạo, cầm quyền” của Đảng mà không phải là “phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền” hay “phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền” của Đảng. Việc sử dụng “khái niệm kép” này cho thấy: giữa phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng hiện nay về cơ bản là giống nhau (nên không tách bạch riêng phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền) nhưng vẫn có sự khác biệt nhất định (nên phải bổ sung từ “cầm quyền” sau từ “lãnh đạo”).
Trong những năm qua, đã có nhiều bài viết, đề tài khoa học công bố trao đổi quan điểm, ý kiến về khái niệm “Đảng lãnh đạo” “Đảng cầm quyền”, “mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo và Đảng cầm quyền”, “phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng” với nhiều góc nhìn khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau. Điều này dẫn tới việc nhận thức về vấn đề Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền ở nước ta chưa thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sinh viên.
Trên cương vị giảng viên giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ động nghiên cứu và tiếp cận các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học về các vấn đề thuộc học phần Lịch sử Đảng CSVN trong đó bao gồm nội dung quan trọng bậc nhất của học phần là làm rõ nội hàm, phương thức “Đảng lãnh đạo, cầm quyền Nhà nước và xã hội” là hết sức cần thiết. Qua đó, phần để trau dồi trình độ chuyên môn của bản thân, nâng cao chất lượng giảng dạy; phần nữa qua hoạt động trao đổi chuyên môn góp phần thống nhất nhận thức của các đồng nghiệp, đảng viên, sinh viên. Với những luận điểm như trên, chúng tôi lựa chọn đề tài sinh hoạt học thuật chuyên môn: “Làm rõ những kết quả nghiên cứu về nội hàm “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cầm quyền Nhà nước và xã hội” trong thời gian gần đây”.
2. Nội dung
Trong vòng 25 năm qua, từ Đại hội IX (2001) đến nay, có nhiều bài viết, công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí uy tín liên quan đến vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng CSVN; mối quan hệ giữa đảng lãnh đạo và đảng cầm quyền; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới. Tổng hợp các bài viết liên quan đến vấn đề này, chúng tôi tập hợp thành các nội dung chính sau: 
2.1. Làm rõ các khái niệm cơ bản: đảng chính trị, đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền
Trong bài viết của GS. TS Dương Xuân Ngọc đã chỉ rõ các khái niệm cơ bản [7]: Đảng chính trị (ĐCT), đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền. ĐCT gắn liền với đấu tranh giai cấp và sự hình thành nhà nước, chỉ xuất hiện khi đấu tranh chính trị phát triển đến giai đoạn cao. ĐCT tập hợp những người cùng chính kiến để đấu tranh giành quyền lực nhà nước và sử dụng quyền lực đó cho lợi ích giai cấp. Ngày nay, ĐCT phát triển đa dạng ở nhiều quốc gia, với các quan niệm khác nhau tùy góc độ tiếp cận.
Nhà Đảng học M. Duverger xem ĐCT là tổ chức tự nguyện tranh cử vào cơ quan công quyền. Jay M. Shafrits định nghĩa ĐCT là tổ chức tìm cách nắm quyền lực chính trị để phản ánh tư tưởng trong chính sách công. Từ điển Bách khoa Triết học Liên Xô nhấn mạnh ĐCT thể hiện lợi ích giai cấp, liên kết đại diện ưu tú để lãnh đạo giai cấp đạt mục tiêu. Đại từ điển tiếng Việt định nghĩa đảng là nhóm người hoạt động với mục đích nhất định, đại diện và đấu tranh vì quyền lợi giai cấp, tầng lớp xã hội. Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định ĐCT là đội tiên phong của giai cấp, hoạt động theo điều lệ, cương lĩnh, vì mục tiêu lý tưởng xác định.
Trong xã hội hiện đại, có thể có mô hình một đảng, hai đảng hoặc đa đảng, nhưng bản chất ĐCT luôn mang tính giai cấp. Do đó, đánh giá ĐCT không chỉ dựa vào tên gọi hay cương lĩnh mà phải xem xét hành động thực tế, theo Lênin “không tin lời nói mà nghiên cứu việc làm của các đảng”. ĐCT khác với các tổ chức xã hội khác ở cách tổ chức và mục tiêu chính trị đậm nét – đoạt và sử dụng quyền lực nhà nước.
ĐCT không chỉ tranh đấu thể hiện quan điểm chính trị mà còn giành quyền đại diện người dân, chủ yếu qua bầu cử. Ý chí cử tri rất quan trọng với ĐCT. Chính trị đảng phái là cơ cấu chính trị với nhiều đảng tranh giành lãnh đạo nhà nước hòa bình qua bầu cử. Ở các nước tư sản, chế độ nội các nghị viện và tổng thống phổ biến. Để ổn định, cần bảo đảm tự do chính trị, ngôn luận, lập hội, bầu cử công bằng và giảm căng thẳng xã hội. ĐCT là trung tâm thảo luận đổi mới chính trị. Đảng đối lập là “cơ quan giám sát” cần thiết trong thể chế dân chủ.
Tổng kết, ĐCT là tổ chức chính trị đại diện giai cấp, lực lượng xã hội, gồm người cùng chính kiến, tự nguyện tham gia nhằm giành, giữ và thực thi quyền lực nhà nước. Trong nền đa đảng, ĐCT có thể là đảng cầm quyền, liên minh hoặc đối lập, thậm chí bất hợp pháp. Để thực hiện mục tiêu, ĐCT tập hợp, giáo dục cử tri, cung cấp nhân lực cho bộ máy nhà nước và hoạch định chính sách nhằm duy trì thống trị chính trị và lợi ích giai cấp.
ĐCT là vấn đề trọng tâm của hệ thống chính trị. Quyền lực chính trị của ĐCT về bản chất là “quyền lực tư” của giai cấp, nhóm xã hội, không phải “quyền lực công”. Khi ĐCT trở thành đảng cầm quyền, quyền lực đó chuyển hóa thành “quyền lực công”, có tính quyết định với xã hội.
Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng và dẫn dắt hành vi cá nhân hoặc nhóm nhằm đạt mục tiêu tổ chức, bao gồm đề ra mục tiêu, động viên và truyền cảm hứng. Đảng lãnh đạo là chức năng lãnh đạo của tổ chức đảng, khác với chức năng quản lý của Nhà nước hay tập hợp quần chúng của đoàn thể chính trị - xã hội.
Khái niệm Đảng lãnh đạo được các nhà kinh điển Mác-Lênin nêu ra khi đấu tranh giai cấp công nhân chuyển sang giai đoạn “tự giác”, đòi hỏi lực lượng dẫn đường. Đảng lãnh đạo là hình thức đấu tranh giai cấp của công nhân, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân để có sự đồng tình tự nguyện của đa số lao động. V.I.Lênin nhấn mạnh sự đồng tình này phải giành được qua đấu tranh lâu dài, không chỉ qua bỏ phiếu, và tiếp tục ngay cả sau khi giành chính quyền.
Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quyết định của Đảng cách mạng, coi Đảng là đội tiên phong, người cầm lái vững thì cách mạng mới thành công. Người chỉ rõ lãnh đạo là làm đầy tớ nhân dân, tất cả cán bộ Đảng phải trung thành phục vụ nhân dân.
Tóm lại, Đảng lãnh đạo là chức năng tác động của Đảng đối với quần chúng để thực hiện mục tiêu đã đề ra, là phương thức hoạt động chính trị không dùng “cai trị”, là hình thức đấu tranh giai cấp nhằm đoạt và sử dụng quyền lực nhà nước, và là yêu cầu tất cả cán bộ Đảng phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Để duy trì vai trò lãnh đạo, Đảng phải là đội tiên phong về lý luận và thực tiễn, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ, đồng thời luôn xứng đáng với tư cách cầm quyền.
Đảng cầm quyền là khái niệm chỉ vị thế, tư cách chính trị của Đảng sau khi giành được chính quyền nhà nước, thực hiện lãnh đạo chủ yếu bằng quyền lực bộ máy công quyền để phục vụ lợi ích nhân dân. Thuật ngữ này do V.I.Lênin nêu từ trước Cách mạng Tháng Mười Nga 1917, khẳng định Đảng phải sẵn sàng nắm toàn bộ chính quyền. Năm 1922, Lênin định nghĩa “Đảng cộng sản cầm quyền” là đảng lãnh đạo chính quyền, thực hiện mọi hoạt động theo Cương lĩnh Đảng, phục vụ nhân dân lao động.
Khái niệm này phân biệt vị thế Đảng đã nắm chính quyền so với trước đó và các đảng khác chưa nắm quyền. Theo nghĩa rộng, Đảng cầm quyền lãnh đạo toàn diện xã hội; theo nghĩa hẹp, Đảng chỉ nắm cơ quan hành pháp để duy trì ý đồ chính trị. Hồ Chí Minh nhấn mạnh Đảng cầm quyền phải hết lòng phục vụ Tổ quốc, nhân dân, vừa là lãnh đạo vừa là đầy tớ trung thành.
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam xác nhận Đảng là đảng cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị và xã hội bằng quyền lực công quyền và gương mẫu của đảng viên. Trước khi có chính quyền, Đảng chủ yếu tuyên truyền, tổ chức nhân dân thực hiện đường lối; khi có chính quyền, Đảng sử dụng công cụ nhà nước để thể chế hóa chủ trương thành pháp luật, chính sách, tổ chức nhân dân thực hiện mục tiêu đề ra.
Thực chất Đảng cầm quyền là lãnh đạo chính quyền bằng quyền lực công, tổ chức nhân dân làm chủ nhà nước, xã hội, đảm bảo Nhà nước vận hành vì mục đích của Đảng và lợi ích nhân dân. Lênin và Hồ Chí Minh cảnh báo nguy cơ sai lầm, quan liêu, xa rời quần chúng, yêu cầu chiến thắng ba thứ giặc nội xâm: tham ô, lãng phí, quan liêu để bảo vệ sự nghiệp Đảng.
Trong xã hội dân chủ, đảng cầm quyền giành chiến thắng qua bầu cử, kiểm soát hoạch định, thực thi chính sách công, lãnh đạo hệ thống quyền lực nhà nước thực hiện mục tiêu đảng. Đảng cầm quyền là bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị, là hiện tượng phổ biến toàn cầu, có thể giữ vị trí lâu dài nhờ chiến lược và phương thức phù hợp.
Dù khác biệt giữa hệ thống đa đảng và một đảng duy nhất, điểm chung là đảng cầm quyền phải có năng lực cầm quyền, gồm: lý luận đúng, cương lĩnh phù hợp được xã hội ủng hộ, bộ máy và đội ngũ cán bộ giỏi. Đảng cầm quyền phải bảo đảm cầm quyền chính đáng, tạo niềm tin quần chúng, từ đó tạo sức mạnh quyền uy được nhân dân ủng hộ.
Trong xã hội đa giai cấp, đa đảng, có thể một đảng hoặc liên minh nhiều đảng cầm quyền. Ở chế độ đa đảng, đảng cầm quyền là đảng chiếm đa số nghị viện hoặc liên minh lập chính phủ liên hợp. Các nước XHCN như Trung Quốc duy trì đa đảng nhưng Đảng Cộng sản là đảng chấp chính; Việt Nam, Cuba chỉ có một Đảng cộng sản cầm quyền. Dù một hay đa đảng, đảng cầm quyền lãnh đạo chính quyền, chi phối bằng quyền lực công để thực hiện tư tưởng, đường lối, phục vụ giai cấp, tầng lớp đại diện.
2.2. Các ý kiến, quan điểm khác nhau về “Đảng lãnh đạo, cầm quyền” 
Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, nhưng vấn đề “Đảng lãnh đạo”, “Đảng cầm quyền” vẫn là những khái niệm, chủ đề lớn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và có nhận thức thống nhất. Thậm chí, khái niệm Đảng cầm quyền và Đảng lãnh đạo lâu nay thường được mặc định dùng thay thế cho nhau, dẫn đến việc hiểu chưa đúng và không phân biệt được sự khác nhau giữa nội dung, phương thức và năng lực cầm quyền với nội dung, phương thức và năng lực lãnh đạo. Mặc dù đã thừa nhận ở nhiều văn kiện đảng: “nhiều nơi cấp ủy đảng lấn sân, bao biện làm thay chính quyền” hay “không ít cấp ủy buông lỏng vai trò lãnh đạo chính quyền”, nhưng rất khó chỉ ra cấp ủy nào “lấn sân” hay “buông lỏng”. Do vậy, trước hết cần làm rõ khái niệm “Đảng lãnh đạo”, “Đảng cầm quyền” để có căn cứ khoa học cho việc nghiên cứu các nội dung liên quan đến Đảng cầm quyền, lãnh đạo. Hai khái niệm này hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau. 
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng: “Đảng lãnh đạo và Đảng cầm quyền là hai khái niệm cơ bản giống nhau, có nội hàm đồng nhất, trong điều kiện Đảng có chính quyền có thể dùng lẫn cho nhau”[5]. Loại ý kiến này dựa trên cơ sở: các khái niệm “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền” đều nói về chủ thể là Đảng, đối tượng lãnh đạo là Nhà nước và toàn xã hội. Khi giành được chính quyền, đối tượng lãnh đạo của Đảng vẫn là xã hội, nhưng quan trọng và chủ yếu là Nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng chủ yếu thông qua chính quyền, nên vẫn gọi là “Đảng lãnh đạo”, không nhất thiết phải chuyển gọi là “Đảng cầm quyền”, nếu có dùng khái niệm “Đảng cầm quyền” thì cũng không thể bỏ được khái niệm “Đảng lãnh đạo”. Dùng “Đảng cầm quyền” chỉ là để xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Đảng trong thời kỳ này trước nhân dân, đất nước, dân tộc. Theo đó, không nên đặt ra vấn đề nội dung cầm quyền và phương thức cầm quyền như thế nào. Tuy vậy, loại ý kiến này cũng thừa nhận “Đảng cầm quyền” và “Đảng lãnh đạo” vẫn có hai sự khác biệt nhỏ: một là, khái niệm “Đảng lãnh đạo” là nói chung cho cả thời kỳ Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền và thời kỳ nhân dân đã giành được chính quyền, Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, còn khái niệm “Đảng cầm quyền” chỉ nói về hoạt động lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đã có chính quyền; hai là, khái niệm “Đảng cầm quyền” nhấn mạnh, trong hoạt động lãnh đạo nói chung đối với các tổ chức của hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội khác, hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là chủ yếu. Theo quan niệm này, khái niệm “Đảng cầm quyền” cốt để nhấn mạnh đặc điểm và trọng tâm lãnh đạo của Đảng khi đã có chính quyền. Theo quan niệm đó, nhóm tác giả này đề xuất, dùng cụm từ “Đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội” sẽ diễn đạt đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng khi có chính quyền. Vì thế, không cần và cũng không nên đặt vấn đề phân biệt giữa phương thức cầm quyền với phương thức lãnh đạo. 
Loại ý kiến thứ hai cho rằng: “Đảng lãnh đạo và Đảng cầm quyền là hai khái niệm khác nhau”(2), không thể dùng khái niệm “Đảng cầm quyền” thay thế khái niệm “Đảng lãnh đạo”[5] Lập luận của tác giả như sau: về ngữ pháp, “Đảng cầm quyền” chỉ là một cụm từ, trong đó “Đảng” là danh từ, “cầm quyền” là tính từ giải thích cho danh từ “Đảng”; không nên hiểu “cầm”, “nắm” là động từ. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011) và một số văn kiện của Đảng, cụm từ “Đảng cầm quyền” chỉ để khẳng định vị thế của Đảng: Đảng ta là Đảng cầm quyền. Còn khái niệm “Đảng lãnh đạo” thì khác. “Đảng lãnh đạo” là một câu đầy đủ, trong đó “Đảng” là danh từ (chủ ngữ) và “lãnh đạo” là động từ (vị ngữ) và đương nhiên, đối tượng lãnh đạo là xã hội nói chung (thường là khi chưa giành được chính quyền) hay Nhà nước và xã hội (khi có chính quyền). Khái niệm “Đảng lãnh đạo” cũng không giới hạn ở việc Đảng chỉ lãnh đạo Nhà nước, mà Đảng lãnh đạo đối với tất cả các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và toàn xã hội. Đảng là tổ chức lãnh đạo chứ không phải là cơ quan quản lý; Đảng không có quyền lực nhà nước; Đảng không làm thay công việc quản lý của cơ quan nhà nước; Đảng chỉ thực hiện việc quản lý tổ chức đảng và đảng viên trong nội bộ Đảng theo Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng. Vì thế, việc dùng khái niệm “Đảng lãnh đạo” thì chưa lột tả được sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Khái niệm “Đảng lãnh đạo” tuyệt nhiên không phủ nhận, hạn chế việc Đảng lãnh đạo Nhà nước; trái lại, tự nó đã chứa đựng việc lãnh đạo Nhà nước là sứ mệnh chính của Đảng khi Đảng cầm quyền. Theo đó, không nên và không thể sử dụng khái niệm “Đảng cầm quyền” thay thế cho “Đảng lãnh đạo”, cũng như không thể lấy phương thức cầm quyền thay cho phương thức lãnh đạo. 
Loại ý kiến thứ ba cho rằng: “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền” là hai khái niệm khác nhau, trong đó “khái niệm đảng cầm quyền rộng hơn đảng lãnh đạo” [8]. Lập luận của bài viết là, đảng chính trị nào cũng có chức năng lãnh đạo xã hội (tùy vào phạm vi, mức độ rộng hay hẹp, nhiều hay ít, duy nhất hay chỉ tham gia) để thực hiện sứ mệnh của mình. Đối với Đảng CSVN, khi chưa giành chính quyền hay khi đã giành được chính quyền thì Đảng vẫn có chức năng lãnh đạo xã hội. Tuy vậy, khi Đảng lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền, Đảng có vị thế của Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo toàn diện, trong đó chính quyền chỉ là một đối tượng lãnh đạo của Đảng (tất nhiên là quan trọng nhất), chứ không phải đối tượng duy nhất. Vì vậy, khi đã có chính quyền, dùng “Đảng cầm quyền” là đủ, vì chủ thể vẫn là Đảng, đối tượng lãnh đạo là xã hội (trong đó có nhà nước), nên cần tập trung làm rõ phương thức cầm quyền của Đảng, chứ không phải tách bạch tuyệt đối phương thức lãnh đạo của Đảng và phương thức cầm quyền của Đảng.
Loại ý kiến thứ tư cho rằng “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền” là hai khái niệm khác nhau, trong đó “Đảng lãnh đạo” có phạm vi rộng hơn và sâu sắc hơn “Đảng cầm quyền”[5] “Đảng cầm quyền” chỉ liên quan đến chính quyền, còn “Đảng lãnh đạo” bao gồm lãnh đạo toàn xã hội, không chỉ qua chính quyền mà còn qua các tổ chức chính trị, xã hội, tư tưởng và cán bộ. Đảng lãnh đạo không phải là cơ quan quản lý mà là tổ chức lãnh đạo trong cả thời kỳ chưa có chính quyền và khi đã cầm quyền.
Loại ý kiến thứ năm nhấn mạnh “Đảng cầm quyền” gắn với quyền lực nhà nước, còn “Đảng lãnh đạo” không dựa vào quyền lực cưỡng bức mà dựa vào sự vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân theo đường lối của Đảng. “Đảng lãnh đạo” là sự thừa nhận, ủng hộ của nhân dân, còn “Đảng cầm quyền” là đảng nắm chính quyền để quản lý đất nước, phục vụ lợi ích giai cấp và xã hội. Khi cầm quyền đúng đắn, Đảng vẫn giữ vai trò lãnh đạo xã hội.
Tóm lại, cả 5 loại ý kiến nêu trên có những điểm giống nhau, khác nhau và có cả trái ngược nhau về khái niệm “Đảng lãnh đạo, cầm quyền” nhưng đều khẳng định: lãnh đạo là sứ mệnh, chức năng cơ bản, xuyên suốt và là lý do tồn tại của Đảng cả khi chưa có chính quyền cũng như khi có chính quyền. Vấn đề cơ bản nhất của Đảng lãnh đạo là lãnh đạo chính trị, bao gồm những công việc của một đảng chính trị phải làm để thực hiện được sứ mệnh của mình. Không có một đảng chính trị nào không bằng mọi cách thể hiện vai trò lãnh đạo xã hội theo cách riêng, phù hợp với điều kiện của mỗi nước và năng lực thực tế của đảng. Vì vậy, khái niệm “Đảng lãnh đạo” sẽ không mất đi khi Đảng cầm quyền. Nói cách khác, khi Đảng cầm quyền thì không có nghĩa là Đảng không lãnh đạo. Tuy nhiên, khái niệm “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền” không hoàn toàn giống nhau.
Trong hệ thống chính trị nước ta, Đảng là chủ thể lãnh đạo, nhà nước là trụ cột và thực hiện chức năng quản lý xã hội. Đảng cầm quyền và lãnh đạo, có nghĩa là đảng không chỉ sử dụng quyền lực chính trị của đảng để lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Điều quan trọng hơn là, cùng với  sức mạnh quyền lực chính trị của mình, Đảng sử dụng cả sức mạnh quyền lực nhà nước (chính quyền) để lãnh đạo toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ở đây không thể đồng nhất quyền lực chính trị của đảng với quyền lực chính quyền (của nhà nước). Song đảng cầm quyền và lãnh đạo, hay đảng lãnh đạo trong điều kiện cầm quyền, trên cơ sở tôn chỉ mục đích của đảng, đảng tổ chức, xây dựng nhà nước, đề ra nguyên tắc và cơ chế vận hành để hoạt động hiệu lực và hiệu quả, thực hiện đúng mục đích của đảng.
Ở các mô hình cầm quyền phương Tây, khi một đảng đứng lên cầm quyền, đảng đó hóa thân vào nhà nước. Trong mô hình của Việt Nam, đảng không biến thành (hóa thân vào) nhà nước mà đảng sử dụng quyền lực nhà nước bằng cách xây dựng nhà nước (pháp quyền xã hội chủ nghĩa) theo đúng bản chất, ý chí, mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện tính đặc thù trong phương thức cầm quyền và phương thức lãnh đạo của Đảng.
2.3. Nội dung phương thức Đảng lãnh đạo, cầm quyền Nhà nước và xã hội
Về phương thức lãnh đạo của Đảng
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng cho đến trước thời kỳ đổi mới, Đảng ta dùng đồng thời các khái niệm: phương pháp lãnh đạo, phương pháp công tác, phong cách lãnh đạo, phong cách công tác, lề lối làm việc, quy chế công tác, quy trình làm việc... nhưng chủ yếu áp dụng đối với cá nhân cán bộ lãnh đạo, chưa đề cập đối với các tổ chức đảng. Bắt đầu từ Hội nghị Trung ương 6 khóa VI (tháng 3-1989) khái niệm “phương thức lãnh đạo của Đảng” với cách đặt vấn đề “phương thức lãnh đạo” là khái niệm ở tầm tổng quát và cao hơn chính thức được dùng. Phương thức lãnh đạo của Đảng là tổng thể các cách thức, hình thức, phương pháp, quy chế, quy định, quy trình, lề lối làm việc... mà Đảng sử dụng để tác động vào đối tượng lãnh đạo nhằm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, đường lối, các nghị quyết và các nội dung lãnh đạo của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng. 
Nội dung của phương thức lãnh đạo của Đảng (hay các phương thức lãnh đạo của Đảng), lần đầu tiên được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991). Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) kế thừa và bổ sung những nội dung cơ bản của phương thức lãnh đạo của Đảng được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Điều 41 Điều lệ Đảng do Đại hội XI của Đảng thông qua đã quy định rõ các phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng một lần nữa xác định phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước: “Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng Cương lĩnh, chiến lược, các chủ trương, chính sách lớn, bằng công tác tổ chức, cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát;... Các tổ chức của Đảng và đảng viên, nhất là tổ chức, đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước vừa phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, vừa phải nêu cao vai trò tiên phong trong thực hiện chủ trương, đường lối, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. 
Thông qua các văn kiện của Đảng, có thể khái quát phương thức lãnh đạo của Đảng gồm: 
Một là, Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; 
Hai là, Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động;
Ba là, Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị và bằng công tác tổ chức, cán bộ;
Bốn là, Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát; 
Năm là, Đảng lãnh đạo bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đó là những cách thức chủ yếu trong phương thức lãnh đạo của Đảng.
Trên thực tế, trong hoạt động lãnh đạo, Đảng còn sử dụng nhiều hình thức, biện pháp, quy chế, quy định, quy trình, lề lối làm việc cụ thể, như: tổ chức hội nghị phổ biến nghị quyết (trong cấp ủy, tổ chức đảng và đối với cán bộ chủ chốt các tổ chức trong hệ thống chính trị); hình thức giao ban giữa các cơ quan lãnh đạo đảng với lãnh đạo cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; các cuộc làm việc giữa đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng với lãnh đạo cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; cấp ủy viên cấp ủy cấp trên trực tiếp dự sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới; đối thoại giữa đại diện cấp ủy, tổ chức đảng với một số cá nhân; chỉ đạo làm thí điểm; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, trong đó xác định đúng và rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân và các chế độ công tác chủ yếu, nhất là chế độ hội họp, chế độ thông tin, chế độ báo cáo; xây dựng các quy chế phối hợp công tác giữa các tổ chức, cơ quan có liên quan; việc phân công cấp ủy viên phụ trách một số tổ chức, một số lĩnh vực; phân công đảng viên theo dõi, phụ trách lĩnh vực công tác, đơn vị, hộ gia đình; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng; sử dụng văn bản và các hình thức thông tin khác; v.v..[6]. Trong đánh giá thực trạng thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhắc đến các hình thức, phương pháp, quy trình cụ thể này. Có thể xem đây là nội hàm của khái niệm “chỉ đạo” vẫn thường được dùng sau từ “lãnh đạo”.
 Về phương thức cầm quyền của Đảng
Trên bình diện chung nhất có thể định nghĩa: Phương thức cầm quyền của Đảng là tổng thể các cách thức, hình thức, phương pháp, quy chế, quy định, quy trình, lề lối làm việc... mà Đảng cầm quyền sử dụng để tác động vào các tổ chức, trước hết là Nhà nước, nhằm thực hiện đúng đắn, đầy đủ ý chí chính trị, quyền và trách nhiệm của Đảng cầm quyền, quyền làm chủ của nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, đường lối, các nghị quyết của Đảng và phát triển đất nước trong từng thời kỳ xây dựng CNXH.
Về nội dung của phương thức cầm quyền của Đảng, hiện nay đang có các cách trình bày khác nhau ít nhiều. 
Các trình bày thứ nhất - gắn phương thức cầm quyền của Đảng với phương thức lãnh đạo của Đảng. 
Khái niệm “phương thức cầm quyền của Đảng” gắn liền với khái niệm Đảng cầm quyền, chỉ phương diện hoạt động của Đảng cầm quyền. Ở nước ta chỉ có một Đảng duy nhất, đồng thời là Đảng cầm quyền, nên hiện nay trên tổng thể, phương thức cầm quyền của Đảng cơ bản cũng là phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ có sự khác biệt là - xét từ vị thế, trách nhiệm của Đảng cầm quyền và đối tượng tác động chủ yếu của Đảng - cần nhấn mạnh một số nội dung trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Theo đó, có thể xác định các phương thức cầm quyền của Đảng gồm:
Một là, Đảng cầm quyền bằng sử dụng Cương lĩnh, chiến lược, các nghị quyết, kết luận của Đảng làm căn cứ và chỉ đạo để Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa thành pháp luật, chính sách, kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện.
Hai là, Đảng cầm quyền bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động (nhất là đối với các đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp không là đảng viên) để các cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tán thành, hăng hái thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng.
Ba là, Đảng cầm quyền bằng phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và bố trí đúng, đề cao trách nhiệm của đảng viên giữ cương vị lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác tổ chức và công tác cán bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Bốn là, Đảng cầm quyền bằng công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên công tác trong các tổ chức của hệ thống chính trị, qua đó kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Năm là, Đảng cầm quyền bằng phát huy vai trò, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm nêu gương, của đảng viên công tác trong các tổ chức của hệ thống chính trị. 
Cách trình bày thứ hai - nhấn mạnh phương thức cầm quyền đối với Nhà nước. 
Một là, Đảng cầm quyền bằng pháp luật và tuân theo pháp luật
Trong phương thức này nhấn mạnh việc Đảng lãnh đạo Quốc hội thể chế hóa Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng thành Hiến pháp, pháp luật; khi đường lối, chủ trương của Đảng đã trở thành Hiến pháp, pháp luật, thì tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức và mọi công dân đều phải chấp hành; chấp hành Hiến pháp, pháp luật cũng tức là đã chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng. Nếu đường lối, chủ trương của Đảng chỉ có hiệu lực tuyệt đối đối với các tổ chức đảng và đảng viên, còn đối với xã hội thì chỉ là sự định hướng, nhưng khi đường lối, chủ trương của Đảng đã được Quốc hội luật hóa thành Hiến pháp, pháp luật thì đường lối, chủ trương của Đảng trở thành bắt buộc, có hiệu lực cao nhất đối với cả xã hội; bản thân các tổ chức đảng và mọi đảng viên đều có trách nhiệm chấp hành, không được đứng ngoài, đứng trên pháp luật, hơn nữa phải gương mẫu trong chấp hành pháp luật; nếu có vi phạm, thì ngoài kỷ luật đảng, đảng viên còn bị xử lý theo pháp luật với tư cách là công dân. Phương thức này cũng bao hàm cả nghĩa Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về các quyết định của mình: quyết định về đường lối và quyết định việc lãnh đạo Quốc hội thể chế hóa đường lối của Đảng thành pháp luật, Quốc hội và Chính phủ cụ thể hóa đường lối của Đảng thành chính sách, quy định.
Hai là, Đảng cầm quyền bằng công tác tư tưởng
Thông qua các tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng tuyên truyền, phổ biến để thành viên của các cơ quan, tổ chức này không là đảng viên nắm được đường lối, chủ trương của Đảng; thuyết phục họ tán thành, nhất trí với đường lối, chủ trương của Đảng, đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; vận động họ hăng hái, sáng tạo trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, tổ chức đã đề ra. Đảng sử dụng các cơ quan truyền thông của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước tới tất cả các tầng lớp nhân dân, tạo lập sự đồng thuận xã hội, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó củng cố uy tín của Đảng.
Ba là, Đảng cầm quyền bằng nắm công tác tổ chức, cán bộ của Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội  
Sau khi giành được chính quyền, Đảng lãnh đạo nhân dân thiết lập bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị để thực hiện đường lối của Đảng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đảng thống nhất nắm, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức không chỉ của Đảng, mà của cả các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng tổ chức bộ máy nhà nước. Đảng định hướng chính trị hoạt động của Nhà nước; thông qua các tổ chức đảng và cán bộ đảng trong các cơ quan nhà nước để sắp xếp, kiện toàn tổ chức và nắm chặt bộ máy nhà nước theo đúng đường lối chính trị và đường lối tổ chức của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với toàn bộ hệ thống tổ chức của cả hệ thống chính trị. Đảng dùng đa số đảng viên trong Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp để bầu các đại biểu là đảng viên do cấp ủy đảng giới thiệu nắm giữ các vị trí then chốt của bộ máy nhà nước, nhất là ở cấp trung ương; để nắm quyền điều khiển, định hướng hoạt động của cơ quan nhà nước theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng. Đồng thời, Đảng cũng bố trí đảng viên tham gia, nắm giữ những vị trí then chốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, một số tổ chức xã hội quan trọng.
Bốn là, Đảng cầm quyền bằng việc kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên trong việc thực thi quyền lực nhà nước
Đảng thực hiện việc kiểm soát quyền lực nhà nước bằng việc trực tiếp kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong cơ quan nhà nước thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên trong cơ quan nhà nước kiểm soát quyền lực nhà nước. Các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không chỉ phải nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, mà còn phải thực hiện nghiêm pháp luật, chính sách của Nhà nước. Đảng giám sát hoạt động của đội ngũ đảng viên làm việc trong bộ máy nhà nước; giám sát việc thực thi chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước; giám sát, kiểm soát việc thực thi Hiến pháp và pháp luật của các cơ quan, công chức nhà nước, nhằm bảo đảm Nhà nước thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Hiến pháp và pháp luật quy định. Các đảng viên nắm giữ những chức vụ trong bộ máy nhà nước có trách nhiệm báo cáo công tác trước tổ chức đảng (đảng đoàn, ban cán sự đảng), cấp ủy đảng, chi bộ nơi sinh hoạt đảng về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, Đảng xử lý nghiêm minh, kịp thời những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật.
Như vậy, trong thực chất, hai cách trình bày nêu trên về các nội dung phương thức cầm quyền của Đảng cơ bản là giống nhau, cách trình bày thứ hai nhấn mạnh một số khía cạnh trong cách trình bày thứ nhất về các phương thức cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước. 
Khái quát lại, “lãnh đạo, cầm quyền” là hai phương thức lãnh đạo của Đảng vừa có những điểm chung, vừa có sự khác biệt. Đúng như bài viết “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới” của Tổng Bí thư Tô Lâm thì nội hàm “Đảng lãnh đạo, cầm quyền Nhà nước và xã hội” được xác định rõ ràng như sau: Đảng lãnh đạo thông qua hệ thống chính trị mà Đảng là hạt nhân; lãnh đạo bằng tư tưởng, đường lối, chính sách và sự tiên phong gương mẫu, thường xuyên tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên; bằng thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật của Nhà nước; sự vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, giới thiệu đại biểu ưu tú vào bộ máy nhà nước và thông qua công tác kiểm tra - giám sát. Đảng cầm quyền bằng pháp luật, lãnh đạo định ra Hiến pháp và pháp luật, đồng thời hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Cán bộ, đảng viên của Đảng chấp hành, “thượng tôn” pháp luật. Đảng cầm quyền lãnh đạo nhà nước; quyền lực của đảng cầm quyền là quyền lực về chính trị, đề ra chủ trương, đường lối, còn quyền lực nhà nước là quyền lực quản lý xã hội trên cơ sở pháp luật. Sự lãnh đạo của Đảng để đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Đảng lãnh đạo toàn diện đất nước và chịu trách nhiệm về mọi thành công, thiếu sót trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc [8].
3. Kết luận
Báo cáo đã tổng hợp các kết quả nghiên cứu của nhiều nhà khoa học chính trị trong những năm gần đây về vấn đề: Đảng Cộng sản VIệt Nam là “Đảng lãnh đạo, cầm quyền Nhà nước và xã hội” với các nội dung sau:
· Làm rõ những khái niệm cơ bản về đảng chính trị, đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền.
· Các quan điểm, ý kiến khác nhau, trái ngược nhau về vấn đề “Đảng lãnh đạo, cầm quyền Nhà nước và xã hội”
· Làm rõ nội hàm phương thức Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cầm quyền Nhà nước và xã hội.
Với những nội dung trình bày như trên, báo cáo đã thực hiện được mục tiêu đề ra. Qua nội dung báo cáo này được thảo luận với đồng nghiệp bộ môn và Khoa đã giúp cho giảng viên trong đơn vị hiểu rõ và thâu tóm được khá đầy đủ kết quả nghiên cứu về vấn đề “ Đảng lãnh đạo, cầm quyền Nhà nước, xã hội”; trên cơ sở đó nâng cao chất lượng bài giảng chương 3 học phần môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các vấn đề liên quan đến vai trò của Đảng, Nhà nước trong các học phần Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Pháp luật đại cương.   
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